
CÁC PHỤ LỤC 

(Kèm Báo cáo số 492-BC/TU, ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi) 

Phụ lục 1 

VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW 
            

STT NỘI DUNG  CẤP TỈNH CẤP HUYỆN CẤP XÃ  

I. 
Thời điểm ban 

hành VB đầu 

tiên 

Công văn số 3629-CV/TU, ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 37 

của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030  
15/2/2015  29/3/2015  

II. Số lượng VB ban hành  

  Năm  

Số lượng văn bản Tỉnh ủy/BTG tỉnh ủy ban hành Số lượng văn 

bản HĐND, 

UBND tỉnh 

ban hành 

Số lượng văn 

bản cấp huyện 

ban hành 

Số lượng văn bản 

cấp xã ban hành 
Nghị quyết Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch 

Chương 

trình hành 

động 

Khác Tổng 

  2014-2018  1 2   1  9  3  25  41 8   105 
  

  

600 
  2019-2024 3   6  6  11  4  19 49  22   320 

  Tổng cộng  4   8 7   20  7 44   90  30 425  

 

 

 

 



 

DANH MỤC 

CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW  

(do cấp tỉnh ban hành) 

     

STT Số hiệu văn bản Cơ quan ban 

hành 

Trích yếu Ngày ban hành 

I Nghị quyết    

1 Nghị quyết 03-NQ/TU Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát 

triển bền vững" 

19/10/2016 

2 Nghị quyết số 

22/2016/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Q.Ngãi. 30/9/2016 

3 Nghị quyết số 

26/2016/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai 

đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. 

30/9/2016 

4 Nghị quyết số 

39/2017/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, hội nhập và phát triển bền vững 

14/7/2017 

5 Nghị quyết số 

33/2017/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

14/7/2017 

6 Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10/4/2019 

7 Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

10/4/2019 

8 Nghị quyết số 01-NQ/TU Tỉnh ủy về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp 11/05/2021 

9 Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh Quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

21/7/2021 

10 Nghị quyết số 

25/2021/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15/10/2021 

11 Nghị quyết 

số25/2021/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15/10/2021 

12 Nghị quyết số 08-NQ/TU BTV Tỉnh ủy về Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

20/5/2022 



13 Nghị quyết số 09-NQ/TU BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

01/06/2022 

14 Nghị quyết số 

21/2022/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

30/9/2022 

15 Nghị quyết số 

21/2023/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

29/92023 

II Chỉ thị    

1 Chỉ thị số 14-CT/TU BTV Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 10/11/2016 

2 Chỉ thị số 15-CT/TU BTV Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới tính, 

ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh 

30/11/2016 

3 Chỉ thị số 06-CT/TU BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải 

quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới   

05/4/2021 

4 Chỉ thị số 07-CT/TU BTV Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức  16/4/2021 

5 Chỉ thị số 08-CT/TU BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp 25/5/2021 

6 Chỉ thị số 11-CT/TU   BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng 

viên 

30/8/2021 

7 Chỉ thị số 31-CT/TU   BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng 

trong Đảng bộ tỉnh 

27/07/2023 

8 Chỉ thị số 34-CT/TU   BTV Tỉnh ủy Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn các huyện miền núi 

06/12/2023 

III Chương trình    

1 Chương trình số 61-

CTr/TU 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và 

phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" 

05/3/2015 

2 Chương trình số 25-

CTr/TU 

Tỉnh ủy  về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

28/8/2017 

3 Chương trình số 26-

CTr/TU 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

29/8/2017 

4 Chương trình số 29-

CTr/TU 

Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 

 

16/02/2023 

5 Chương trình số 39-

CTr/TU 

Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

08/01/2024 



dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc 

6 Chương trình số 42-

CTr/TU 

Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới 

08/01/2024 

7 Chương trình số 43-

CTr/TU 

Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám BCHTW 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 

22/01/2024 

VI Kế hoạch    

1 Kế hoạch số 32-KH/TU BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 17-KL/TU, ngày 19/4/2016 của HNTU lần thứ 3, khóa XIX về nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất, kinh doanh 2016-2020 

21/6/2016 

2 Kế hoạch số 44-KH/TU BTV Tỉnh ủy về xây dựng Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về "đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 

12/9/2016 

3 Kế hoạch số 50-KH/TU BTV Tỉnh ủy về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp tỉnh 

25/10/2016 

4 Kế hoạch số 63-KH/TU BTV Tỉnh ủy về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của 

tỉnh 

11/01/2017 

5 Kế hoạch số 79-KH/TU BTV Tỉnh ủy về tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay" nhân kỷ niệm 127 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) 

 

28/4/2017 

6 Kế hoạch số 96-KH/TU BTV Tỉnh ủy về tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 04/8/2017 

7 Kế hoạch số 125-KH/TU BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

05/4/2018 

8 Kế hoạch số 145-KH/TU BTV Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư 

về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận"; Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về 

"Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới". 

17/7/2018 

9 Kế hoạch số 145-KH/TU BTV Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư "về tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" 

17/7/2018 

10 Kế hoạch số 176-KH/TU BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TW ngày 03/6/2013 củ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 

06/03/2019 

11 Kế hoạch số 202-KH/TU BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp năm 2019 05/06/2019 

12 Kế hoạch số 223-KH/TU BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

30/09/2019 



hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

13 Kế hoạch số 224-KH/TU BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế trị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế 

30/09/2019 

14 Kế hoạch số 151/KH-

UBND 

UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

09/12/2019 

15 Kế hoạch số 156/KH-

UBND 

UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, hiện đại hóa đất nước. 

12/12/2019 

16 Kế hoạch số 271-KH/TU BTV Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 27/3/2020 

17 Kế hoạch số 66/KH-

UBND 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 

chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

18/5/2020 

18 Kế hoạch số 35-KH/TU BTV Tỉnh ủy Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

23/03/2021 

19 Kế hoạch số 83/KH-

UBND 

UBND tỉnh thực hiện Chiến lượt quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

04/6/2021 

20 Kế hoạch số 128/KH-

UBND 

UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược 

phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15/9/2021 

21 Kế hoạch số 62-KH/TU BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW “về đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

04/10/2021 

22 Kế hoạch số 79-KH/TU BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Quảng Ngãi và tham gia Hội thi cấp khu vực, toàn 

quốc năm 2022 

12/01/2022 

23 Kế hoạch số 83-KH/TU Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự 

diễn biến", "tự chuyển hóa" 

26/01/2022 

24 Kế hoạch số 119-KH/TU BTV Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 

02/08/2022 

25 Kế hoạch số 163-KH/TU BTV Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả  học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin,  

tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 

  17/03/2023 

26 Kế hoạch số 259-KH/TU BTV Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng đến năm 

2030 

01/03/2024 

V Kết luận    



1 Kết luận số 17-KL/TU Tỉnh ủy Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị 

và phục vụ sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016-2020 

19/4/2016 

2 Kết luận số 1022-KL/TU BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa 

X) về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp 

trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân 

28/05/2019 

3 Kết luận số 298-KL/TU BTV Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có 

đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ 

13/04/2021 

4 Kết luận số 635-KL/TU BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016  của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững 

01/11/2021 

5 Kết luận số 735-KL/TU BTV Tỉnh ủy về thực hiện Đề án thí điểm mô hình "Dân tin - Đảng cử" 29/03/2022 

6 Kết luận số 1121-KL/TU BTV Tỉnh ủy về quy trình tạm thời đưa cán bộ trẻ đang công tác ở các cơ quan  của tỉnh có quy hoạch chức danh diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về công tác ở cấp xã để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý  05 

năm, 10 năm và 20 năm sau 

27/09/2022 

7 Kết luận số 1463-KL/TU BTV Tỉnh ủy của BTV Tỉnh ủy về biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 và biên chế năm 2023 30/11/2022 

VI Quy chế    

1 Quy chế số 18-QC/TU BTV Tỉnh ủy Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng 18/4/2022 

2 Quy chế số 19-QC/TU BTV Tỉnh ủy Quản lý đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị của tỉnh 16/08/2022 

3 Quy chế số 31-QC/TU BTV Tỉnh ủy phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc thẩm quyền xem xét, cho chủ trương, quyết 

định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

  07/08/2023 

VII Hướng dẫn    

1 Hướng dẫn số 01-HD/TU BTV Tỉnh ủy Về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng 

năm 

22/09/2017 

2 Hướng dẫn số 02-HD/TU BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 22/03/2021 

3 Hướng dẫn số 05-HD/TU BTV Tỉnh ủy Về công tác quy hoạch cán bộ 

 

18/02/2022 

4 Hướng dẫn số 07-HD/TU BTV Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

13/05/2022 

5 Hướng dẫn số 12-HD/TU BTV Tỉnh ủy HD triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong 

sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

03/04/2023 

6 Hướng dẫn số 14-HD/TU BTV Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang 

của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh 

hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

15/03/2024 

7 Hướng dẫn số 15-HD/TU BTV Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền 

đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng 

28/03/2024 



 

VIII Quyết định    

1 Quyết định số 

13/2016/QĐ-UBND 

UBND tỉnh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi 

 

21/3/2016 

2 Quyết định số 

52/2016/QĐ-UBND 

UBND tỉnh quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

20/9/2016 

3 Quyết định 

số25/2018/QĐ-UBND 

UBND tỉnh quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/9/2018 

4 Quyết định số 259/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi” giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 

4/3/2019 

5 Quyết định số 36/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2020 - 2025 

07/01/2020 

6 Quyết định 1444/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025. 

16/9/2021 

7 Quyết định số 476/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-

2025. 

31/03/2021 

8 Quyết định số 2103/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công 

nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030. 

22/12/2021 

9 Quyết định số 2141/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030. 24/12/2021 

10 Quyết định số 1444/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn,miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025. 

16/09/2021 

11 Quyết định số 903/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật với các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

31/8/2023 

12 Quyết định số 415/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh Phê duyệt hình thức xử lý phần quyền sở hữu tài sản thuộc về nhà nước đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ ngân sách hỗ trợ 

11/10/2023 

13 Quyết định số 415/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh 

01/4/2024 

14 Quyết định số 453/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục nghề nghiệp cần thu hút, đào tạo cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 

khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

12/4/2024 

IX Công văn    

1 Công văn số 3629-

CV/TU 

BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030 05/01/2015 

2 Công văn chỉ đạo số 

2089-CV/TU 

BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

02/4/2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

3 Công văn chỉ đạo số 

2095-CV/TU 

BTV Tỉnh ủy về quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình 

hình mới. 

09/4/2024 

 …    



 

Phụ lục 2 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW 

         

STT Các cấp 

Hội nghị trực tiếp Hội nghị trực tuyến 

Lồng ghép Hình thức khác 

Số cuộc 
Số người tham gia 

học tập 
Số cuộc Số điểm cầu 

Số người tham gia 

học tập 

1 Cấp tỉnh 1 155   1  1  98     

2 Cấp huyện           x    

3 Cấp xã         x    

  Tổng số  1 155  1   1  98     

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 3 

CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO 
       

       

STT Năm 

Công tác kiểm tra Công tác báo cáo 

Số cuộc kiểm tra riêng 

về việc thực hiện NQ 

37 

Số cuộc kiểm tra việc thực hiện 

NQ37 lồng ghép với các nội 

dung khác 

Báo cáo hàng 

năm 

Báo cáo sơ kết, tổng 

kết 
Báo cáo khác 

  

Giai đoạn 2014-

2018    82 

 9 (Lồng ghép 

với báo cáo 

năm) 

  

 2 sơ kết  

1 tổng kết 

  

  

  

Giai đoạn 2019-

2024    98   

  Tổng    180       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 4 

ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ VẬN DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  LÝ LUẬN 
      

      

TT Nội dung Số lượng  Kinh phí đầu tư 

Công trình/ kết quả hội thảo được vận dụng triển 

khai trong hoạch định chủ trương, chính sách và 

trong thực tiễn  

Số lượng Chiếm tỉ lệ 

1 

Chương trình, Đề tài, Đề án NCLL  (theo 

4 định hướng NQ 37-NQ/TW ngày 

9/10/2014) 

26 Đảm bảo 26/140 18,6% 

2 

Hội thảo, tọa đàm khoa học về nghiên 

cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

15 Đảm bảo 15/140 10,7% 

  Tổng số 31 Đảm bảo 41/140 29,3% 

      

     

 

 

 



 

Danh mục 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ VẬN DỤNG TRONG THỰC TIỄN 

STT 
Tên Chương trình, Đề tài, 

Đề án 
Kết quả nghiên cứu chính 

Nội dung đã được vận dụng trong xây dựng chủ trương, chính sách 

và trong thực tiễn 

1 

Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác kiểm tra, giám sát theo 

Điều 30, Điều lệ Đảng của Chi bộ 

cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh 

nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của 

Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 

và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

- Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 
- Quy định số 906-Q Đ/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh 

giá, phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

2 

“Thực trạng và giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo 

dục lịch sử truyền thống, lịch sử 

Đảng bộ địa phương cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương cho cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

- Kết luận số 171-KL/TU, ngày   12/08/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 09-

CT/TU ngày 11/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng nghiên 

cứu, biên soạn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử 

truyền thống các địa phương, ban, ngành trong tỉnh 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa 

XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, hội nhập và phát triển bền vững 

 

3 

“Thực trạng và giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận của thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi" 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

- Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối vói Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn 

mói, đô thị văn minh" 

- Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 03/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và 

nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

- Kết luận số 03-KL/TU, ngày  19/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị 

sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 375-KL/TU ngày 18/3/2010 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, giai đoạn 2010 - 2020 

4 

“Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng 

cao vai trò, hiệu quả hoạt động lãnh 

đạo của tổ chức cơ sở đảng các xã 

ven biển, hải đảo trong phát triển 

kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo của Tổ quốc” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

vai trò, hiệu quả hoạt động lãnh đạo của tổ chức cơ 

sở đảng các xã ven biển, hải đảo trong phát triển 

kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 

quốc 

- Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05/07/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, Khóa 

XIX về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 



5 

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức trong cơ quan hành chính nhà 

nước gắn với nâng cao hiệu quả mô 

hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng 

Ngãi đến năm 2030” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng  xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan 

hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả 

mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến 

năm 2030 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 05/12/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, Khóa 

XIX về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục Hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2016-2020 

- Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày  21/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 

24/12/2018 của Bộ Chính trị 

6 

“Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo hỗ trợ, gợi ý soạn thảo văn bản 

hành chính tại một số cơ quan hành 

chính của tỉnh Quảng Ngãi” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng  ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, gợi ý soạn thảo văn 

bản hành chính tại một số cơ quan hành chính của 

tỉnh Quảng Ngãi 

- Quy định số 4308-Q Đ/TU, ngày 10/03/2015  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm 

quyền, trách nh iệm và trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, trình văn bản cho 

TTTU, BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy; trình tự, thủ tục thảo luận, thông qua các văn bản của 

TTTU, BTV Tỉnh ủy 

- Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày  01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng 

cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

7 

“Biên soạn tài liệu dạy - học tiếng 

Cor cho cán bộ, công chức (người 

Kinh) công tác tại huyện Trà Bồng 

và huyện Tây Trà” 

Góp phần thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng 

dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa 

XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, hội nhập và phát triển bền vững 

 

8 
“Sưu tầm, dịch thuật, phân loại và 

đánh giá tư liệu Hán Nôm ở Quảng 

Ngãi" 

Đề ra giải pháp bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị 

tư liệu Hán Nôm, góp phần xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa 

XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, hội nhập và phát triển bền vững 

 

9 
“Nghiên cứu tình hình bạo lực gia 

đình ở tỉnh Quảng Ngãi” 

Đề xuất các giải pháp phòng, chống bạo lực gia 

đình, giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình ở các địa phương; 

- Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới 

tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

10 

“Điều tra, khảo sát, đánh giá thực 

trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 

Đánh giá thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất 

giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn và xây dựng thí điểm thực hiện mô hình hỗ 

trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh 

- Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới 

tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

11 
“Nghiên cứu hành vi phạm tội và vi 

phạm pháp luật trong thanh thiếu 

niên tỉnh Quảng Ngãi” 

Đánh giá đúng thực trạng và nguyên nhân, đưa ra 

những cảnh báo, dự báo để chủ động trong triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thanh, 

thiếu niên phạm tội 

- Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày   28/08/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện 

nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

- Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày  01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng 

cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

12 
“Nghiên cứu đề xuất giải pháp ngăn 

ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã hội 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ngăn 

ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã hội trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

- Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới 

tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

13 “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo - Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 



đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn nông thôn 

tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình đô 

thị hóa và hội nhập quốc tế” 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình đô thị 

hóa và hội nhập quốc tế 

sự lãnh đạo của Đảng đối vói Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn 

mói, đô thị văn minh" 

- Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới 

tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

14 
“Cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cơ cấu 

ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 

Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa 

XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 

15 

“Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác 

lập, quản lý, khai thác, phát huy tài 

sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở 

tỉnh Quảng Ngãi” 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xác lập, 

quản lý, khai thác, phát huy tài sản trí tuệ mang 

yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi 

- Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi 

hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp 

16 

“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát 

huy vai trò của doanh nghiệp đối với 

sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh 

Quảng Ngãi” 

Đánh giá thực trạng phát triển và đóng góp của 

doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các nhóm giải pháp cụ 

thể phát huy vai trò của doanh nghiệp trong tiến 

trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa 

XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 
- Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01/07/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, Khóa 

XIX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thong, hạ tầng đo thị 

 

 

 

 

17 

Nghiên cứu hành vi phạm tội và vi 

phạm pháp luật trong thanh thiếu 

niên tỉnh Quảng Ngãi 

Đánh giá thực trạng và nguyên nhân, đưa ra những 

cảnh báo, dự báo để chủ động trong triển khai các 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thanh, thiếu niên 

phạm tội. 

- Chương trình số 13- CTr/TU,  ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

- Thông báo kết luận số 30-TB/VPTU của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVTW 

Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, 

thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm... 

18 

Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp phát huy vai trò của doanh 

nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-

xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

Đánh giá thực trạng phát triển và đóng góp của 

doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các nhóm giải pháp cụ 

thể phát huy vai trò của doanh nghiệp trong tiến 

trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

 

- Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 12/01/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ngăn 

chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức 

và DN trong giải quyết công việc. 

- Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 19/5/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác tiếp nhận,  giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên 

quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ... 

 

19 

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động 

lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng các 

xã ven biển, hải đảo tỉnh Quảng 

Ngãi trong phát triển kinh tế gắn với 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 

quốc 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

vai trò, hiệu quả hoạt động lãnh đạo của tổ chức cơ 

sở đảng các xã ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi 

trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo của Tổ quốc 

- Chỉ thị số 11-CT/TU  ngày 30 tháng 8 năm 2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

- Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 05 tháng 4 năm 202 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp 

ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề 

tư tưởng trong tình hình mới 

- Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 16 tháng 4 năm về tăng cường xây dựng Đảng về đạo 

đức... 
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Đề tài: Thu hút vốn đầu tư phát triển 

du lịch tỉnh tỉnh Quảng Ngãi đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 

2030 

Đánh giá thực trạng, tình hình thu hút vốn đầu tư 

phát triển du lịch tỉnh; đề xuất giải pháp và cơ chế, 

chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 11/05/2021 của Tỉnh ủy về huy động và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp . 

- Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày  20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 

dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến năm 2030... 

 

21 

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

ngăn ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã 

hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Đánh giá thực trạng, phân tích đầy đủ các nguyên 

nhân xung đột xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi trong thời gian qua.  Đề xuất giải pháp 

ngăn ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã hội trong giai 

đoạn 2020-2025. 

 

- Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17/08/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. 

- Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

dân tộc. 

- Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vè việc nâng 

cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối vói Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn 

mói, đô thị văn minh" 

- Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 25 tháng 5 năm 2021về nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận của cơ quan Nhà nước các cấp 

- Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 08 tháng 12 năm 2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh... 
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Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

xác lập, quản lý, khai thác, phát huy 

tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh 

ở tỉnh Quảng Ngãi 

Đánh giá thực trạng, tình hình quản lý, khai thác, 

phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở 

tỉnh; đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế, quảng bá sản phẩm trí tuệ mang yếu 

tố địa danh và nâng cao thu nhập cho người dân 

trong quá trình phát triển kinh tế.. 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy về đây manh phát triển du 

lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày  20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 

dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 

- Chỉ thị số 14 -CT/TU, ngày 28 tháng 10 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong 

tình hình mới... 
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Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn nông 

thôn tỉnh Quảng Ngãi trong qua 

trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế 

Đánh giá thực trạng tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn tỉnh 

Quảng Ngãi, đề xuất giải pháp ngăn ngừa, xử lý 

nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông 

thôn tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình đô thị hóa và 

hội nhập quốc tế. 

- Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 04 tháng 11 năm 2022 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.. 

- Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 05/06/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông... 
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Đề tài: Xây dựng mô hình phát triển 

du lịch cộng đồng dựa vào hệ sinh 

thái đất ngập nước ở Khu kinh tế 

Dung Quất và vùng phụ cận 

Đánh giá thực trạng, giá trị của hệ sinh thái đất 

ngập nước ở Khu kinh tế Dung Quất và vùng phụ 

cận; đề xuất giải pháp, mô hình bảo tồn, khai thác, 

phát triển vào hệ sinh thái đất ngập nước ở Khu 

kinh tế Dung Quất và vùng phụ cận 

 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy về đây manh phát triển du 

lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
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Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo hỗ trợ, gợi ý soạn thảo văn 

bản hành chính tại một số cơ quan 

hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống phần 

mềm hỗ trợ, gợi ý soạn thảo văn bản hành chính áp 

dụng tại 2-3 cơ quan hành chính cấp tỉnh. 

 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành 

chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành 

chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
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Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức trong cơ quan hành chính 

nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả 

mô hình vị trí việc làm tại tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2030 

Đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công 

chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với 

nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tỉnh 

Quảng Ngãi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành 

chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình 

vị trí việc làm 

- Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/06/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng 

cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

- Chỉ thị số 11-CT/TU  ngày 30 tháng 8 năm 2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

- Kết luận số 298-KL/TU, ngày 13/4/2021  của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trọng tâm  là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm 

chất, năng lực,  uy tín ngang tầm nhiệm vụ... 

 …   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 5  

VIỆC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI 

TRÁI, THÙ ĐỊCH 
   

   

STT Nội dung Số lượng 

1 

Chuyên trang, chuyên mục trên báo chí tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  9 

2 Các fanpage, Facebook group, zalo group, các app, trang thông tin điện tử…  2.000 

3 

Xuất bản sách, các ấn phẩm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,  chủ trương, đường 

lối của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  20 

4 Tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa, văn nghệ, triển lãm có liên quan …  40 

5 

Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng 

theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương  Không 

  Tổng các hoạt động   

   

   

 

 

 



Phụ lục 6  

VIỆC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

      

STT Năm Việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT 
Tỉ lệ cán bộ, đảng viên chủ 

động XD KH tự học tập 

LLCT 

Tỉ lệ cán bộ học tập bôi dưỡng, 

cập nhật kiến thức LLCT đối với 

lãnh đạo, quản lý theo quy định Số lượng KH cấp 

tỉnh 
Tỉ lệ cấp huyện ban hành KH 

1 

Giai đọạn 

2014 - 2018  7  100%   

 Đối tượng 3: Đạt trên 100% (có 

thêm học viên được quy hoạch 

chức danh diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý). 

Đối tượng 4: Đạt trên 37% 

2 

Giai đọạn  

2019 - 2024  8  100%   

 Đối tượng 3: Đạt trên 100% (có 

thêm học viên được quy hoạch 

chức danh diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý). 

Đối tượng 4: Đạt trên 40% 

3 Tổng  15       

      

      

     

 

 


